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	Số: 6389/CT-TTHT
V/v Hướng dẫn việc tính thuế GTGT và lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính 
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007


 
Kính gửi : Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

 
Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/06/2007, thì : 
Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, khuyến mại hoặc để trả thay lương, phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT. Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Như vậy kể từ ngày 04/06/2007 các cơ sở kinh doanh khi xuất hàng hóa khuyến mãi, phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo giá bán của hàng hóa cùng loại tương đương tại thời điểm khuyến mãi.
Thí dụ : Công ty A sản xuất sơn DX có chương trình khuyến mãi : khách hàng mua một lần 10 thùng sơn với đơn giá bán : 100.000 đồng/thùng, được khuyến mãi 1 thùng sơn cùng loại không thu tiền. 

Vậy khi Cty A bán 100 thùng sơn DX cho khách hàng – Công ty B, khuyến mãi 10 thùng sơn DX cho Công ty B không thu tiền, thì việc lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT được thực hiện như sau : 

1/ Về việc lập hóa đơn GTGT : Công ty A có thể lựa chọn 1 trong 2 cách lập hóa đơn GTGT như sau :
Cách 1 : Lập 1 hóa đơn GTGT, bao gồm 100 thùng sơn bán và 10 thùng sơn khuyến mãi cho Công ty B – Trên hóa đơn ghi rõ trị giá hàng hóa khuyến mãi và tiền thuế GTGT không thu tiền. 

	STT
	Tên Hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thùng sơn DX 
	Thùng
	100
	100.000 đ
	10.000.000 đ

	2 
	Thùng sơn DX khuyến mãi
	Thùng
	10
	100.000 đ
	1.000.000 đ

	 
	(10 thùng sơn DX khuyến mãi không thu tiền ) 
	(10 thùng sơn DX khuyến mãi không thu tiền ) 
	(10 thùng sơn DX khuyến mãi không thu tiền ) 
	(10 thùng sơn DX khuyến mãi không thu tiền ) 
	(10 thùng sơn DX khuyến mãi không thu tiền ) 

	Cộng tiền hàng : 11.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 11.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 11.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 11.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 11.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 11.000.000 đ

	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.100.000 đ

	Tổng cộng tiền thanh toán : 12.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 12.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 12.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 12.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 12.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 12.100.000 đ


Cách 2 : Lập 2 hóa đơn GTGT : 1 hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT cho 100 thùng sơn DX bán ; lập 1 hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT cho 10 thùng sơn khuyến mãi như bán các thùng sơn DX cùng loại, nhưng trên hoá đơn ghi rõ “Hàng khuyến mãi không thanh toán “.

Hóa đơn thứ 1 : bán 100 thùng sơn DX
	STT
	Tên Hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thùng sơn DX 
	Thùng
	100
	100.000 đ
	10.000.000 đ

	2 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng tiền hàng : 10.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 10.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 10.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 10.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 10.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 10.000.000 đ

	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.000.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.000.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.000.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.000.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.000.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.000.000 đ

	Tổng cộng tiền thanh toán : 11.000.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 11.000.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 11.000.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 11.000.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 11.000.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 11.000.000 đ


 
Hóa đơn thứ 2 : khuyến mãi 10 thùng sơn DX
	STT
	Tên Hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Thùng sơn DX khuyến mãi
	Thùng
	10
	100.000 đ
	1.000.000 đ

	 
	( Hàng khuyến mãi không thu tiền )
	( Hàng khuyến mãi không thu tiền )
	( Hàng khuyến mãi không thu tiền )
	( Hàng khuyến mãi không thu tiền )
	( Hàng khuyến mãi không thu tiền )

	Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
	Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ

	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 100.000 đ
	Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 100.000 đ

	Tổng cộng tiền thanh toán : 1.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 1.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 1.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 1.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 1.100.000 đ
	Tổng cộng tiền thanh toán : 1.100.000 đ


2/ Một số điểm lưu ý : 
2.1/ Đối với doanh nghiệp bán hàng có xuất hàng khuyến mãi. 

a/ Việc hạch toán kế toán đối với hàng hóa khuyến mãi : Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.

b/ Trị giá hàng hóa khuyến mãi được tính vào chi phí (khoản mục chi phí bị khống chế theo quy định tại điểm 11 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN).

2.2 Đối với doanh nghiệp mua có nhận hàng khuyến mãi.

a/ Việc hạch toán kế toán đối với hàng hóa nhận khuyến mãi : Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.

b/ Hàng hóa nhận khuyến mãi, không phải thanh toán tiền có hóa đơn GTGT ghi tên địa chỉ, mã số thuế đơn vị được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế TNDN phần trị giá hàng hóa khuyến mãi và tiền thuế GTGT.

c/ Trường hợp đơn vị mua hàng là các nhà phân phối lại sản phẩm của các đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu, có nhận hàng hóa khuyến mãi để khuyến mãi lại cho người mua, thì khi nhận hàng hóa khuyến mãi có hóa đơn GTGT được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, khi xuất hàng hóa cho người mua phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT cho hàng hóa khuyến mãi theo hướng dẫn nêu trên.

3/ Xử lý tồn tại 
- Trường hợp đơn vị mua hàng là các nhà phân phối lại sản phẩm của các đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu, có nhận hàng hóa khuyến mãi để khuyến mãi lại cho người mua trước ngày 04/06/2007 (ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành) theo quy định trước đây trên hóa đơn GTGT, không tính thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng nếu khuyến mãi hàng lại cho khách hàng kể từ ngày 04/06/2007 thì vẫn phải tính thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC.

- Trường hợp các cơ sở sản xuất kinh doanh có khuyến mãi hàng hóa kể từ ngày 04/06/2007, đã lập hóa đơn GTGT không tính thuế GTGT, thì nay phải lập hóa đơn GTGT, để tính và kê khai thuế GTGT bổ sung cho toàn bộ số hàng hóa khuyến đã không tính thuế GTGT. (có thể lập 1 tờ hóa đơn GTGT để kê khai tính thuế GTGT cho toàn bộ hóa đơn GTGT xuất hàng hóa khuyến mãi không tính thuế GTGT – Nếu hàng hóa khuyến mãi có cùng thuế suất thuế GTGT).

Cục Thuế thông báo các Cơ sở kinh doanh biết để thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP – Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

 

	 
Nơi Nhận :
- Như trên ;
- TCT (Ban CS, Ban PC) “ Để báo cáo”
- Các Phòng thuộc Cục Thuế 
- Các CCT quận, huyện 
- Lưu (HC, TTHT).QT
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